Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Xếp loại


	I
	TX. Đồng Xoài
	
	

	1
	Nguyễn Xuân Luyến
	Ấp 4, Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	2
	Lương Văn Tâm
	Ấp 4, Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	3
	Nguyễn Thị Dinh
	Ấp 6, Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	4
	Đàm Văn Cầm
	Ấp 2, Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	5
	Đỗ Tuấn Anh
	Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	II
	Huyện Đồng Phú
	
	

	6
	Cty CP SX-KD-DV Vĩnh Phúc
	Ấp 4, Đồng Tâm, Đồng Phú
	B

	7
	Nguyễn Thị Định
	Ấp 1, Đồng Tâm, Đồng Phú
	B

	8
	Nguyễn Văn Hưng
	Ấp 1, Đồng Tâm, Đồng Phú
	B

	9
	Võ Thị Lá
	Ấp 1, Đồng Tiến, Đồng Phú
	B

	10
	Đồng Phú 1
	Ấp Tân Phú, Thuận Phú, Đồng Phú
	B

	11
	Đồng Phú 2
	Ấp Tân Phú, Thuận Phú, Đồng Phú
	B

	12
	Cty TNHH chăn nuôi Phước hưng (2)
	Ấp Suối Đôi, Tân Hưng, Đồng Phú
	B

	13
	Cty TNHH chăn nuôi Phước hưng (1)
	Ấp Suối Đôi, Tân Hưng, Đồng Phú
	B

	14
	Nguyễn Văn Sỹ
	Ấp 5, Tân Hưng, Đồng Phú
	B

	15
	Nguyễn Văn Biên
	Ấp 5, Tân Hưng, Đồng Phú
	B

	16
	Nguyễn Công Toàn
	Ấp 5, Tân Hưng, Đồng Phú
	B

	17
	Lê Thị Thanh Loan
	Ấp Phước tân, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	18
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Ấp Phước Tiến, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	19
	Bùi Văn Khoạt
	Ấp Quân y, Tân Lợi, Đồng Phú
	B

	20
	Trần Văn Phúc
	xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú
	C

	21
	Ngô Thị Hường
	Ấp Suối Da, Tân Hưng, Đồng Phú
	C

	22
	Nguyễn Văn Viễn
	Ấp Thuận Hải, Thuận Phú, Đồng Phú
	C

	III
	Huyện Hớn Quản
	
	

	23
	An Phú (cty cổ phần chăn nuôi NTM)
	Ấp Xà Lách-Tân Quan-Hớn Quản
	B

	24
	Hoàng Công khải
	Ấp 9-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	25
	Võ Thị Thi
	Ấp 9-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	26
	Cty TNHH chăn nuôi Hòa Phước
	Tổ 1-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	27
	Lê Minh Khôi (heo)
	Ấp 7-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	28
	Lê Minh Khôi (gà)
	Ấp 10-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	29
	Lê Duy Phước
	Ấp 10-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	30
	Lê Hữu Thắng (Lê Hữu Quân)
	Ấp 7-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	31
	Lê Thị Nhàng
	Ấp 6-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	32
	San Kim Duyên 1-2
	Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	33
	San Kim Duyên 3-4-5-6 (Nguyễn Thị Ngọc Cẩm)
	An Tân-An Phú- Hớn Quản
	B

	34
	Nguyễn Văn Tưởng
	Ấp 1-Tân Khai-Hớn Quản
	B

	35
	Nguyễn Thị Bê 
	Ấp Sóc Dầy-Phước An-Hớn Quản
	B

	36
	Lê Văn Đài
	Ấp 1-Minh Tâm-Hớn Quản
	B

	37
	Nguyễn Xuân Thu
	Ấp 2-Minh Tâm-Hớn Quản
	B

	38
	Cty cổ phần 3F Việt (Văn Thị Mai)
	Ấp Trà Thanh-Thanh An-Hớn Quản
	B

	39
	Huỳnh Văn Phú
	Ấp 1-An Khương-Hớn Quản
	B

	40
	Võ Thị Lợi
	Ấp 4-An Khương-Hớn Quản
	B

	41
	Phạm Thị Toán (Lương Quốc Huy)
	Ấp Sóc Lếch-Tân Lợi-Hớn Quản
	B

	42
	Bình Long (cty TNHHDV Đại Phú)
	Ấp Xà Lách-Tân Quan-Hớn Quản
	B

	43
	Trương Công Định
	Ấp 9-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	44
	Trại heo Minh Tâm (cty TNHHCN Nam Thiên Bảo)
	Ấp 9-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	45
	Cty TNHH Nông sản Việt Phước
	Tổ 1-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	46
	Trại heo Hớn Quản 2 (Cty TNHH Hà Thái Dương)
	Ấp 7-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	47
	Trang trại Anh Thư (Vũ Thị Xuân Thu)
	Ấp 10-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	48
	Nguyễn Thái Bình (Trại Heo An Khương)
	Ấp 10-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	49
	Trần Quang Đức Nhân
	Ấp 7-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	50
	Vũ Thị Chiều
	Ấp 6-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	51
	Lê Hoàng Tùng
	Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	52
	Công ty TNHH Tân Nguyên (Châu Vĩ Đại)
	An Tân-An Phú- Hớn Quản
	B

	53
	Lương Quốc Huy
	Ấp 7-Tân Hiệp-Hớn Quản
	C

	54
	Phú Lộc (Lê Minh Dao Chi)
	Ấp 4-Minh Tâm-Hớn Quản
	C

	55
	Quỳnh Trung (Nguyễn Thị Nhiều)
	An Khương-Hớn Quản
	C

	IV
	Huyện Chơn Thành
	
	

	56
	Công ty TNHH MTV MY ANH
	Ấp Ruộng 3, Quang Minh, Chơn Thành
	A

	57
	Trần Mạnh Chung
	Ấp 3, Minh Long, Chơn Thành
	B

	58
	Nguyễn Văn Lâm
	Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành
	B

	59
	Trần Thị Hương
	Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành
	B

	60
	Nguyễn Văn Lâm
	Ấp 5, Minh Long, Chơn Thành
	B

	61
	Phạm Bá Tuyến
	Ấp 3, Minh Long, Chơn Thành
	B

	62
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành
	B


	63
	Kiều Thị Phương
	Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành
	B

	64
	Nguyễn Trọng Cường
	Ấp 11, Minh Hưng, Chơn Thành
	B

	65
	Nguyễn Thúy Hường
	Ấp Hòa Vinh 2, Thành Tâm, Chơn Thành
	B

	66
	Phạm Thị Ngọc Loan
	Ấp 1, Minh Thắng, Chơn Thành
	B

	67
	Nguyễn Minh Nhân
	Ấp 1, Minh Thắng, Chơn Thành
	B

	68
	Nguyễn Xuân Hải
	Ấp 1, Minh Thắng, Chơn Thành
	B

	69
	Trần Thị Chanh
	Ấp 1, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	70
	Công ty TNHH Vifeed
	Ấp 5, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	71
	Đỗ Tiến Nghiệp
	Ấp 5, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	72
	Công ty Hoàng Yến
	Ấp 5, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	73
	Đặng Lưu Hoa Lâm
	Ấp 5, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	74
	Lê Văn Quí
	Ấp Ruộng 2, Quang Minh, Chơn Thành
	B

	75
	Nguyễn Văn Bính
	Ấp Chà Là, Quang Minh, Chơn Thành
	B

	76
	Công ty TNHH MTV Tấn Phát BP
	Ấp 3, Minh Thắng, Chơn Thành
	B

	77
	Nguyễn Văn Viễn
	Ấp 5, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	78
	Lê Văn Hùng
	Ấp 7, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	79
	Phạm Văn Điệp
	Ấp 7, Minh Lập, Chơn Thành
	B

	80
	Võ Ái Quốc
	Minh Long, Chơn Thành
	B

	81
	Nguyễn Kim Bằng
	Tổ 3, Ấp 5, Minh Long, Chơn Thành
	C

	82
	Bùi Quang Tống
	Ấp 2, Minh Long, Chơn Thành
	C

	83
	Trần Công Minh
	Ấp 3B, Minh Hưng, Chơn Thành
	C

	84
	Võ Đức Nghĩa
	Ấp 5, Minh Hưng, Chơn Thành
	C

	85
	Phạm Thanh An
	Ấp 5, Minh Lập, Chơn Thành
	C

	V
	TX. Bình Long
	
	

	86
	Bình Long 1 (Cty Chí phú)
	Ấp Thanh An, Thanh Lương, Bình Long
	B

	VI
	Huyện Lộc Ninh
	
	

	87
	Phạm Thị Ngọc Loan
	Ấp Cần Dực, Lộc Thành, Lộc Ninh
	A

	88
	Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Lộc Phát 3)
	Ấp Thanh Phú, Lộc Thạnh, Lộc Ninh
	A

	89
	Nguyễn Văn Hà
	Ấp 7, Lộc Hưng, Lộc Ninh
	B

	90
	Trần Đình Tiến
	Ấp Đồng Tâm, Lộc Thịnh, Lộc Ninh
	B

	91
	Trần Thị Đào
	Ấp 6, Lộc An, Lộc Ninh
	B

	92
	Ngô Quang Hải
	Ấp 6, Lộc An, Lộc Ninh
	B

	93
	Nguyễn Văn Mạnh
	Ấp 6, Lộc An, Lộc Ninh
	B

	94
	Bùi Gia Hùng
	Ấp 6A, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	95
	Văn Thành Chiến
	Ấp Bù Núi, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	96
	Cty TNHH chăn nuôi Tiến Phát (trại Lộc Tấn 1)
	Ấp Bù Núi A, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	97
	Trại chăn nuôi heo nái sinh sản Lộc Khánh
	Ấp Chà Đôn, Lộc Khánh, Lộc Ninh
	B

	98
	Cty chăn nuôi Hà Nguyễn (trại Lộc Ninh 10)
	Ấp Cần Lê, Lộc Khánh, Lộc Ninh
	B

	99
	Cty TNHH Phát Hưng Lộc (trại Lộc Hưng)
	Ấp 9, Lộc Hưng, Lộc Ninh
	B

	100
	Cty TNHH Đồng Thành (trại Lộc Ninh 11)
	Ấp Tà Thiết, Lộc Thịnh, Lộc Ninh
	B

	101
	Cty TNHH chăn nuôi Lộc Tấn (trại Lộc Tấn 2)
	Ấp Bù Núi, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	102
	Cty TNHH chăn nuôi Yến Hồng (trại Lộc Tấn 3)
	Ấp Bù Núi, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	103
	Trại chăn nuôi heo nái sinh sản Lộc Thiện 2
	Ấp Vườn Bưởi, Lộc Thiện, Lộc Ninh
	B

	104
	Cty TNHH MTV chăn nuôi Cường Thịnh
	Ấp Bù Núi B, Lộc Tấn, Lộc Ninh
	B

	105
	Cty TNHH thương mại dịch vụ Tân Bách Minh (trại chăn nuôi heo nái sinh sản Lộc Ninh 8)
	Ấp 3, Lộc Hưng, Lộc Ninh
	B

	106
	Cty TNHH chăn nuôi Huy Anh (trại Lộc Ninh 5)
	Tổ 5, ấp Kliêu, Lộc Thành, Lộc Ninh
	B

	107
	Cty Khang Nguyên
	Ấp Cần Dực, Lộc Thành, Lộc Ninh
	C

	VII
	Huyện Bù Đốp
	
	

	108
	Nguyễn Thị Yến
	Ấp 3, Thanh Hòa, Bù Đốp
	B

	109
	Trại chăn nuôi heo hậu bị Thiện Hưng (Binh Đoàn 717)
	Ấp 4, Thiện Hưng, Bù Đốp
	B

	VIII
	Huyện Bù Gia Mập
	
	

	110
	Trần Như Thái
	Bình Thắng, Bù Gia Mập
	B

	111
	Ngô Xuân Hòa
	Đức Hạnh, Bù Gia Mập
	B

	112
	Công ty Ba Huân
	Phú Văn, Bù Gia Mập
	B

	IX
	Huyện Phú Riềng
	
	

	113
	Nguyễn Văn Tánh
	Long Bình, Phú Riềng
	A

	114
	Nguyễn Thị Toan
	Long Bình, Phú Riềng
	B

	115
	Trần Quốc Nam 
	Phước Tân, Phú Riềng
	B

	116
	Trần Cao Toán
	Bình Sơn, Phú Riềng
	B

	117
	Đinh Văn Hanh
	Long Tân, Phú Riềng
	B

	118
	Lê Bá Nhẫn 
	Long Tân, Phú Riềng
	B

	X
	Huyện Bù Đăng
	
	

	119
	Lưu Xuân Liệu
	Bom Bo, Bù Đăng
	B

	120
	Nông Mạnh Hưng
	Đường 10, Bù Đăng
	B

	121
	Trần Văn Triều 
	Đường 10, Bù Đăng
	B

	122
	Trần Thanh Vạn
	Đak Nhau, Bù Đăng
	B

	123
	Phạm Vân 
	Phước Sơn, Bù Đăng
	B

	124
	Dương Văn Cầm
	Phước Sơn, Bù Đăng
	B

	125
	Lương Bá Đạo 
	Phước Sơn, Bù Đăng
	B

	126
	Nguyễn Văn Ngắm
	Phước Sơn, Bù Đăng
	B

	127
	Mai Bá Hùng
	Bình Minh, Bù Đăng
	B

	128
	Vương Trung Chiến
	Đức Liễu, Bù Đăng
	B

	129
	Phan Văn Thành
	Long Bình, Phú Riềng
	C


Qua kiểm tra, đánh giá phân loại 129 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả phân loại cụ thể:

·  Loại A: 08 cơ sở, chiếm 6,2%

·  Loại B: 108 cơ sở, chiếm 83,72%. 

·  Loại C: 13 cơ sở, chiếm 10,08%

